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QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH THÔNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của các Trưởng thôn trên địa bàn xã Vĩnh Thông; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã tại Tờ trình số 85/TTr-

VHXH ngày 29/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, 

Trưởng phòng Kinh tế xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng thôn 

và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQVN và các Tổ chức CT-XH xã; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Trang TTĐT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các ông, bà Trường thôn; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hội 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 

Đạt GĐVH năm 

2025  
Ghi chú 

1 Sằm Văn Ngọ Nà Cáy X  

2 Sằm Văn Chiến Nà Cáy X  

3 Triệu Văn Lìn Nà Cáy X  

4 Bàn Thị Tiên Nà Cáy X  

5 Bàn Thị Viện Nà Cáy X  

6 Hoàng Kim Tặng Nà Cáy X  

7 Hoàng Kim Lâm Nà Cáy X  

8 Hoàng Kim Chương Nà Cáy X  

9 Triệu Tiến Khé Nà Cáy X  

10 Bàn Văn Nhất Nà Cáy X  

11 Bàn Hữu Phúc Nà Cáy X  

12 Thào Thị Ghến  Nà Cáy X  

13 Bàn Phúc Hoà Nà Cáy X  

14 Bàn Phúc Thuận Nà Cáy X  

15 Bàn Phúc Nguyên Nà Cáy X  

16 Hoàng Nguyên Thuỷ Nà Cáy X  

17 Hoàng Kim Sơn Nà Cáy X  

18 Bàn Hữu Dũng Nà Cáy X  

19 Bàn Phúc Tài  Nà Cáy X  

20 Bàn Hữu Kim Nà Cáy X  

Thôn Nà Cáy 20/20 hộ = 100% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025  Ghi chú 

1 Hứa Văn Liêm  Khau Cà X  

2 Phùng Văn Trường Khau Cà X  

3 Hoàng Văn Hải Khau Cà X  

4 Phùng Văn Kinh Khau Cà X  

5 Hoàng Thị Ú Khau Cà X  

6 Lương Văn Thảo Khau Cà X  

7 Phùng Văn Chiến Khau Cà X  

8 Hoàng Văn Lâm Khau Cà X  

9 Nông Văn Thái Khau Cà X  

10 Lộc Văn Hoạt Khau Cà X  

11 Lương Văn Thông Khau Cà X  

12 Hoàng Văn Quân Khau Cà X  

13 Lương Văn Thuỷ Khau Cà X  

14 Nông Văn Sấn Khau Cà X  

15 Lương Văn Đồng Khau Cà X  

16 Lương Văn Chung Khau Cà X  

17 Triệu Văn Vương Khau Cà X  

18 Bàn Văn Lai Khau Cà X  

19 Triệu Văn Tình Khau Cà X  

20 Triệu Hữu Thạch Khau Cà X  

21 Bàn Kim Toàn Khau Cà X  

22 Hoàng Nguyên Tuấn Khau Cà X  

23 Hoàng Văn Long Khau Cà X  

24 Hoàng Văn Quý Khau Cà X  

25 Phùng Văn Sơn Khau Cà X  

26 Hoàng Văn Vạn Khau Cà X  

27 Hoàng Văn Dương Khau Cà X  

28 Hoàng Văn Thanh Khau Cà X  
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29 Hoàng Văn Khếnh Khau Cà X  

30 Phùng Văn Cằm Khau Cà X  

31 Dương Văn Thống Khau Cà X  

32 Dương Văn Thắng Khau Cà X  

33 Bàn Văn Mán Khau Cà X  

Thôn Khau Cà 33/33 hộ = 100% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Hoàng Kim Phương Lủng Lỳ X  

2 Hoàng Nguyên Duẩn Lủng Lỳ X  

3 Hoàng Nguyên Dần Lủng Lỳ X  

4 Hoàng Văn Cao Lủng Lỳ X  

5 Hoàng Thị Thanh Lủng Lỳ X  

6 Hoàng Thông Mùi Lủng Lỳ X  

7 Hoàng Thông Xiên Lủng Lỳ X  

8 Hoàng Văn Bảo Lủng Lỳ X  

9 Lộc Thị Đáo Lủng Lỳ X  

10 Hoàng Nguyên Minh Lủng Lỳ X  

11 Hoàng Thông Xuân Lủng Lỳ X  

12 Hoàng Nguyên Đoàn Lủng Lỳ X  

13 Hoàng Nguyên Thắng Lủng Lỳ X  

14 Đặng Phúc Hoà Lủng Lỳ X  

15 Triệu Tâm Bắc  Lủng Lỳ X  

16 Triệu Phúc Thành Lủng Lỳ X  

17 Triệu Phúc Đức Lủng Lỳ X  

18 Sằm Long Nhất Lủng Lỳ X  

19 Hoàng Nguyên Kiều Lủng Lỳ X  

20 Hoàng Kim Hồng Lủng Lỳ X  

21 Hoàng Nguyên Quân Lủng Lỳ X  

22 Hoàng Thị Tiên Lủng Lỳ X  

23 Triệu Kim Kinh Lủng Lỳ X  

24 Hoàng Nguyên Dậu Lủng Lỳ X  

25 Hoàng Kim Quảng Lủng Lỳ X  

26 Hoàng Kim Hợi Lủng Lỳ X  

27 Hoàng Nguyên Tít Lủng Lỳ X  

28 Hoàng Nguyên Cương Lủng Lỳ X  
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29 Hoàng Văn Tín Lủng Lỳ X  

30 Bàn Thị Kiều Lủng Lỳ X  

31 Triệu Nguyên Xuân Lủng Lỳ X  

32 Hoàng Nguyên Nhất Lủng Lỳ X  

33 Hoàng Nguyên Đặng Lủng Lỳ X  

34 Hoàng Nguyên Khé Lủng Lỳ X  

35 Hoàng Kim Thanh Lủng Lỳ X  

36 Hoàng Kim Ngọ Lủng Lỳ X  

37 Hoàng Kim Lai Lủng Lỳ X  

38 Hoàng Thông Chim Lủng Lỳ X  

39 Hoàng Kim Thìn Lủng Lỳ X  

40 Dương Văn Long Lủng Lỳ X  

41 Hoàng Kim Hồng Lủng Lỳ X  

42 Hoàng Thông Cường Lủng Lỳ X  

43 Hoàng Thị Loan Lủng Lỳ X  

44 Hoàng Kim Hạnh Lủng Lỳ X  

45 Hoàng Nguyên Hương Lủng Lỳ X  

46 Hoàng Kim Líu Lủng Lỳ X  

47 Hoàng Nguyên Dần Lủng Lỳ X  

48 Hoàng Kim Long Lủng Lỳ X  

49 Sằm Phúc Kiều Lủng Lỳ X  

50 Hoàng Nguyên Tân Lủng Lỳ X  

Thôn Lủng Lỳ 50/55 hộ = 91% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025  Ghi chú 

1 Hoàng Văn Chương Lủng Chuông X  

2 Hoàng Văn Đàn Lủng Chuông X  

3 Hoàng Văn Ơn Lủng Chuông X  

4 Nông Văn Nhân Lủng Chuông X  

5 Phùng Thị Thuỳ Lủng Chuông X  

6 Nông Văn Thảy Lủng Chuông X  

7 Hoàng Văn Khìu Lủng Chuông X  

8 Hoàng Thị Slấn Lủng Chuông X  

9 Hoàng Văn Đại Lủng Chuông X  

10 Lần Ngọc Thủ Lủng Chuông X  

11 Hoàng Văn Nằng Lủng Chuông X  

12 Hoàng Văn Nam Lủng Chuông X  

13 Phan Văn Sấu Lủng Chuông X  

14 Phan Văn Đông Lủng Chuông X  

15 Hoàng Thị Đẹp Lủng Chuông X  

16 Vi Văn Chung Lủng Chuông X  

17 Vi Văn Lập Lủng Chuông X  

18 Hoàng Văn Kháo Lủng Chuông X  

19 Vi Văn Cản Lủng Chuông X  

20 Hoàng Văn Tráng Lủng Chuông X  

21 Hoàng Văn Mão Lủng Chuông X  

22 Phan Văn Tài Lủng Chuông X  

23 Trương Thị Dè Lủng Chuông X  

Thôn Lủng Chuông 23/24 hộ = 95,8% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025  Ghi chú 

1 Hoàng Văn Chò Thôm Khoan X  

2 Hoàng Văn Phong Thôm Khoan X  

3 Nông Thị Ú Thôm Khoan X  

4 Hoàng Văn Hùng Thôm Khoan X  

5 Hoàng Văn Giang Thôm Khoan X  

6 Hoàng Văn Lê Thôm Khoan X  

7 Hoàng Văn Sán  Thôm Khoan X  

8 Hoàng Văn Quân Thôm Khoan X  

9 Hoàng Văn Quang Thôm Khoan X  

10 Hoàng Văn Thái Thôm Khoan X  

11 Hoàng Thị Mừng Thôm Khoan X  

12 Hoàng Văn Sủi Thôm Khoan X  

13 Hoàng Thị Mần Thôm Khoan X  

14 Dương Văn Hùng Thôm Khoan X  

15 Hoàng Văn Bảo Thôm Khoan X  

16 Hoàng Văn Quyết Thôm Khoan X  

17 Hoàng Văn Thắng Thôm Khoan X  

18 Hoàng Văn Năm Thôm Khoan X  

19 Hoàng Thị Ngoan  Thôm Khoan X  

20 Hoàng Văn Phúc Thôm Khoan X  

21 Hoàng Văn Tình Thôm Khoan X  

22 Hoàng Văn Cương Thôm Khoan X  

23 Hoàng Văn Đạo Thôm Khoan X  

24 Hoàng Văn Sằn Thôm Khoan X  

25 Hoàng Văn Tâm Thôm Khoan X  

26 Dương Văn Tiến Thôm Khoan X  

27 Hoàng Văn Thuận Thôm Khoan X  

28 Hoàng Văn Dương Thôm Khoan X  

29 Hoàng Văn Chức Thôm Khoan X  
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30 Dương Văn Đồng Thôm Khoan X  

31 Dương Văn Nguyễn Thôm Khoan X  

32 Hoàng Thị Tống Thôm Khoan X  

33 Trương Văn Chung Thôm Khoan X  

34 Hoàng Văn Vui Thôm Khoan X  

35 Hoàng Văn Đức Thôm Khoan X  

36 Hoàng Văn Chí Thôm Khoan X  

37 Hoàng Văn Thượng Thôm Khoan X  

38 Hoàng Văn Khánh Thôm Khoan X  

39 Hoàng Văn Thào Thôm Khoan X  

40 Hoàng Văn Dạo Thôm Khoan X  

41 Hoàng Văn Cường Thôm Khoan X  

42 Trương Văn Thành Thôm Khoan X  

43 Hoàng Văn Ón Thôm Khoan X  

44 Trương Văn Công Thôm Khoan X  

45 Hoàng Văn Khen Thôm Khoan X  

46 Hoàng Văn Hần Thôm Khoan X  

47 Hoàng Thị Phán Thôm Khoan X  

48 Hoàng Văn Nên Thôm Khoan X  

49 Hoàng Văn Tuấn Thôm Khoan X  

50 Hoàng Văn Hèn Thôm Khoan X  

51 Hoàng Văn Hào Thôm Khoan X  

52 Hoàng Văn Hà Thôm Khoan X  

53 Hoàng Văn Sính Thôm Khoan X  

54 Hoàng Văn Phát Thôm Khoan X  

55 Hoàng Thị Thơm Thôm Khoan X  

56 Hoàng Văn Dần Thôm Khoan X  

Thôn Thôm Khoan 56/57 hộ = 98,2% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 

 

STT Họ và tên  
Địa chỉ 

(Thôn) 

Đạt GĐVH năm 

2025  
Ghi chú 

1 Đặng Văn Bằng Thôm Phụ X  

2 Triệu Tài Tiến Thôm Phụ X  

3 Triệu Phúc Lâm Thôm Phụ X  

4 Đặng Văn Tông Thôm Phụ X  

5 Bàn Phúc Ninh Thôm Phụ X  

6 Bàn Phúc Thắng  Thôm Phụ X  

7 Triệu Tài Bảo Thôm Phụ X  

8 Bàn Hữu Phượng Thôm Phụ X  

9 Bàn Hữu Tuấn Thôm Phụ X  

10 Triệu Thị Sâu  Thôm Phụ X  

11 Triệu Kim Phúc Thôm Phụ X  

12 Đặng Văn Ba Thôm Phụ X  

13 Bàn Tiến Vinh Thôm Phụ X  

14 Triệu Sinh Thanh Thôm Phụ X  

15 Bàn Hữu Tiến Thôm Phụ X  

16 Triệu Phúc Đường Thôm Phụ X  

17 Đặng Hữu Sinh Thôm Phụ X  

18 Bàn Thị Liệu Thôm Phụ X  

19 Triệu Đức Tài Thôm Phụ X  

20 Bàn Nguyên Xuân Thôm Phụ X  

21 Bàn Văn Lả Thôm Phụ X  

22 Đặng Văn Hùng Thôm Phụ X  

23 Bàn Thị Mảy Thôm Phụ X  

24 Hoàng Văn Tuấn Thôm Phụ X  

25 Triệu Văn Thìn Thôm Phụ X  

26 Trần Kim Tiến Thôm Phụ X  

27 Triệu Kim Sơn Thôm Phụ X  

28 Triệu Phúc Bảo Thôm Phụ X  

29 Hoàng Kim An Thôm Phụ X  
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30 Bàn Văn Sơn Thôm Phụ X  

31 Triệu Kim Vẻ Thôm Phụ X  

32 Sầm Thị Sinh Thôm Phụ X  

33 Triệu Phúc An Thôm Phụ X  

34 Đặng Như Bảo Thôm Phụ X  

35 Bàn Thị Quan Thôm Phụ X  

36 Bàn Hữu Phú Thôm Phụ X  

37 Triệu Văn Khé Thôm Phụ X  

38 Đặng Hữu Nguyên Thôm Phụ X  

39 Đặng Hữu Manh Thôm Phụ X  

Thôn Thôm Phụ  39/39 hộ = 100 % 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Đàm Văn Quảng Bắc Sơn X  

2 Đinh Như Huấn Bắc Sơn X  

3 Nông Văn Hải Bắc Sơn X  

4 Nông Văn Dương Bắc Sơn X  

5 Nông Văn Hoạch Bắc Sơn X  

6 Đinh Như Hôn Bắc Sơn X  

7 Nông Văn Giáp Bắc Sơn X  

8 Đinh Như Bút Bắc Sơn X  

9 Nông Văn Hiệu Bắc Sơn X  

10 Nông Văn Đảng Bắc Sơn X  

11 Nông Văn Phúc Bắc Sơn X  

12 Nông Văn Hướng Bắc Sơn X  

13 Lần Thị Thạch Bắc Sơn X  

14 Nông Văn Tâm Bắc Sơn X  

15 Nông Văn Việt Bắc Sơn X  

16 Nông Văn Minh Bắc Sơn X  

17 Nông Văn Liều Bắc Sơn X  

18 Nông Văn Toàn Bắc Sơn X  

19 Đàm Văn Hạnh Bắc Sơn X  

20 Nông Văn Trọng Bắc Sơn X  

21 Nông Văn Nghị Bắc Sơn X  

22 Nguyễn Duy Cừ Bắc Sơn X  

23 Nguyễn Duy Tuyến Bắc Sơn X  

24 Hoàng Văn Tiệp Bắc Sơn X  

25 Nguyễn Duy Bột Bắc Sơn X  

26 Hoàng Thị Thơm Bắc Sơn X  

27 Nguyễn Duy Giang Bắc Sơn X  

28 Nông Thiêm Mạc Bắc Sơn X  
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29 Nông Thiêm Đốc Bắc Sơn X  

30 Đinh Như Thưởng Bắc Sơn X  

31 Nông Văn Quyết Bắc Sơn X  

32 Đinh Như Loan Bắc Sơn X  

33 Nông Thiêm Hiệp Bắc Sơn X  

34 Nông Văn Chúc Bắc Sơn X  

35 Đinh Như Đạt Bắc Sơn X  

36 Nông Văn Thục Bắc Sơn X  

37 Nông Văn Hữu Bắc Sơn X  

38 Đinh Như Đồng Bắc Sơn X  

39 Nông Thị Lựu Bắc Sơn X  

40 Nông Thị Hiền Bắc Sơn X  

41 Đinh Thị Vương Bắc Sơn X  

42 Nông Văn Thiết Bắc Sơn X  

43 Đinh Như Hiến Bắc Sơn X  

44 Đinh Thị Oai Bắc Sơn X  

45 Vi Thị Huyền Bắc Sơn X  

46 Đinh Quang Tượng Bắc Sơn X  

47 Nông Phúc Trực Bắc Sơn X  

48 Bàn Văn Lưu Bắc Sơn X  

49 Lý Tiến Cuội Bắc Sơn X  

50 Bàn Văn Lai Bắc Sơn X  

51 Bàn Tòng Chuổng Bắc Sơn X  

52 Bàn Văn Ghển Bắc Sơn X  

53 Bàn Vượng Hin Bắc Sơn X  

54 Bàn Vượng Phúc Bắc Sơn X  

55 Bàn Văn Lụa Bắc Sơn X  

56 Bàn Văn Phúc Bắc Sơn X  

57 Bàn Văn Thim Bắc Sơn X  

58 Bàn Vượng Thọ Bắc Sơn X  

59 Đinh Thị Oánh Bắc Sơn X  

60 Nông Văn Luận Bắc Sơn X  

61 Đinh Như Đức Bắc Sơn X  

62 Phương Văn Thương Bắc Sơn X  

63 Hoàng Văn Thắng Bắc Sơn X  
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64 Hoàng Văn Linh Bắc Sơn X  

65 Hoàng Văn Lưu Bắc Sơn X  

66 Hoàng Văn Chung Bắc Sơn X  

67 Triệu Văn Diêm Bắc Sơn X  

68 Hoàng Thông Thanh Bắc Sơn X  

69 Bàn Hữu Văn Bắc Sơn X  

70 Triệu Văn Lưu Bắc Sơn X  

71 Hoàng Thị Ghển Bắc Sơn X  

72 Hoàng Nguyên Thiêm Bắc Sơn X  

73 Hoàng Văn Tư Bắc Sơn X  

74 Hoàng Văn Chung Bắc Sơn X  

75 Hoàng Văn Mạo Bắc Sơn X  

76 Hoàng Nguyên Quyên Bắc Sơn X  

77 Bàn Thị Khé Bắc Sơn X  

78 Hoàng Thông Phúc Bắc Sơn X  

79 Hoàng Văn Bảo Bắc Sơn X  

80 Hoàng Văn Triệu Bắc Sơn X  

81 Bàn Văn Khé Bắc Sơn X  

82 Hoàng Thị Viện Bắc Sơn X  

83 Bàn Phúc Thành Bắc Sơn X  

Thôn Bắc Sơn 83/87 hộ = 95,4% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 

Đạt GĐVH năm 

2025 
Ghi chú 

1 Đàm Văn Vinh Nam Sơn X  

2 Đàm Văn Từ  Nam Sơn X  

3 Đinh Như Kiển Nam Sơn X  

4 Nông Thị Bàng  Nam Sơn X  

5 Đinh Như Thái Nam Sơn X  

6 Đàm Văn Luân Nam Sơn X  

7 Đàm Văn Lỵ Nam Sơn X  

8 Đinh Như Nước Nam Sơn X  

9 Đinh Như Bường Nam Sơn X  

10 Đinh Như Hóa Nam Sơn X  

11 Đinh Như Khóat Nam Sơn X  

12 Nông Thiêm Sự Nam Sơn X  

13 Đinh Như Hoà Nam Sơn X  

14 Bàn Văn Du Nam Sơn X  

15 Bàn Ngọc Tuỵ Nam Sơn X  

16 Bàn Văn Lệnh Nam Sơn X  

17 Đinh Như Hinh Nam Sơn X  

18 Đinh Như Huy Nam Sơn X  

19 Lộc Văn Bẩm Nam Sơn X  

20 Bàn Văn Hoàn Nam Sơn X  

21 Dương Đức Tròn Nam Sơn X  

22 Dương Đức Dũng Nam Sơn X  

23 Đàm Văn Hồng Nam Sơn X  

24 Đinh Như Hậu Nam Sơn X  

25 Nông Thiên Thanh Nam Sơn X  

26 Phạm Đức Trương Nam Sơn X  

27 Nông Thiêm Kế  Nam Sơn X  

28 Lộc Văn Thuỷ Nam Sơn X  
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29 Lộc Văn Thế Nam Sơn X  

30 Lộc Văn Quân Nam Sơn X  

31 Nông Thị Đuổng Nam Sơn X  

32 Lộc Văn Chọi Nam Sơn X  

33 Nông Thiêm Vĩnh Nam Sơn X  

34 Nông Thiêm Lễ Nam Sơn X  

35 Nông Thiêm Tiệm Nam Sơn X  

36 Đinh Như Sláy Nam Sơn X  

37 Mạc Thị Thoa Nam Sơn X  

38 Đinh Quang Noọng Nam Sơn X  

39 Đinh Như Thao Nam Sơn X  

40 Phạm Đức Cương Nam Sơn X  

41 Đinh Như Dược Nam Sơn X  

42 Đinh Như Kiếm Nam Sơn X  

43 Đinh Như Vành Nam Sơn X  

44 Đinh Quang Thống  Nam Sơn X  

45 Đinh Quang  Được Nam Sơn X  

46 Đinh Quang Dưỡng Nam Sơn X  

47 Đinh Quang Mẫn Nam Sơn X  

48 Dương Đức Vực Nam Sơn X  

49 Dương Đức Hưỡng Nam Sơn X  

50 Đinh Như Vật Nam Sơn X  

51 Đinh Nhu Moong Nam Sơn X  

52 Đinh Như Thuận Nam Sơn X  

53 Đinh Quang Hùng Nam Sơn X  

54 Đinh Quang Quỳnh Nam Sơn X  

55 Đinh Quang Hỷ Nam Sơn X  

56 Đinh Như Khủ Nam Sơn X  

57 Đinh Quang Thạch Nam Sơn X  

58 Đinh Như Diện  Nam Sơn X  

59 Đinh Như Chi Nam Sơn X  

60 Phương Văn Chì Nam Sơn X  

61 Đinh Như Hữu Nam Sơn X  

62 Đinh Như Nhép Nam Sơn X  

63 Lý Văn Bảy Nam Sơn X  
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64 Đinh Như Toán Nam Sơn X  

65 Đinh Như Hiệp Nam Sơn X  

66 Đinh Duy  Hiện Nam Sơn X  

67 Đinh Quang Nú Nam Sơn X  

68 Đinh Như Tiệp Nam Sơn X  

69 Đinh Như Hiếu Nam Sơn X  

70 Nông Văn Hưởng Nam Sơn X  

71 Dương Đức Cử Nam Sơn X  

72 Đinh Quang Thuộc Nam Sơn X  

73 Đinh Như Quản Nam Sơn X  

74 Đinh Như Phong Nam Sơn X  

75 Đinh Như Đàm Nam Sơn X  

76 Đinh Như Tuấn Nam Sơn X  

77 Đinh Như Tranh Nam Sơn X  

78 Đinh Như Cập Nam Sơn X  

79 Đinh Như Noóc Nam Sơn X  

80 Đinh Quang Tuế Nam Sơn X  

81 Đinh Thị Vi Nam Sơn X  

82 Đinh Thị Sang Nam Sơn X  

83 Đinh Quang Tạ Nam Sơn X  

84 Đinh Quang Dự Nam Sơn X  

85 Đinh Quang Truyền Nam Sơn X  

86 Đinh Thị Nhinh Nam Sơn X  

87 Nguyễn Duy Ngự Nam Sơn X  

88 Đinh Quang Hiệu Nam Sơn X  

89 Đinh Quang Hinh Nam Sơn X  

90 Đinh Quang Minh Nam Sơn X  

91 Đinh Như Văn Nam Sơn X  

92 Đinh Như Anh Nam Sơn X  

93 Đinh Như Trình  Nam Sơn X  

Thôn Nam Sơn 93/103 hộ = 90,3% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Đinh Như Thông Trung Sơn X  

2 Hứa Văn Ít Trung Sơn X  

3 Đinh Quang Cảm Trung Sơn X  

4 Đinh Thị Dâng Trung Sơn X  

5 Đinh Thị Lạnh Trung Sơn X  

6 Đinh Duy Phương Trung Sơn X  

7 Đình Duy Tăng Trung Sơn X  

8 Đinh Duy Trường Trung Sơn X  

9 Đinh Như Sạch Trung Sơn X  

10 Đinh Như Đằng Trung Sơn X  

11 Hà Sỹ Biên Trung Sơn X  

12 Đinh Quang Xô Trung Sơn X  

13 Lường Đức Huynh Trung Sơn X  

14 Lường Đức Huấn Trung Sơn X  

15 Đinh Quang Dũng Trung Sơn X  

16 Đinh Quang Hiệp Trung Sơn X  

17 Nông Thị Thu Trung Sơn X  

18 Đinh Quang Nháy Trung Sơn X  

19 Đinh Quang Trực  Trung Sơn X  

20 Đinh Quang Trịnh Trung Sơn X  

21 Đinh Quang Học Trung Sơn X  

22 Lường Văn Bành Trung Sơn X  

23 Đinh Văn Quyền Trung Sơn X  

24 Đinh Quang Hoàng Trung Sơn X  

25 Đinh Duy Cường Trung Sơn X  

26 Đinh Duy Điểm Trung Sơn X  

27 Đinh Thị Hôn Trung Sơn X  

28 Đinh Quang Thăng Trung Sơn X  
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29 Lường Văn Khoa Trung Sơn X  

30 Đinh Văn Dương Trung Sơn X  

31 Đinh Văn Tám Trung Sơn X  

32 Đinh Văn Tuấn Trung Sơn X  

33 Đinh Văn Quyết Trung Sơn X  

34 Đinh Quang Công Trung Sơn X  

35 Đinh Quang Thuần Trung Sơn X  

36 Đinh Quang Mạch Trung Sơn X  

37 Đinh Quang Sướng Trung Sơn X  

38 Nông Thiệm Cầu Trung Sơn X  

39 Nông Thiêm Việt Trung Sơn X  

40 Đinh Duy Can Trung Sơn X  

41 Nông Thiêm Chiến Trung Sơn X  

42 Nông Thiêm Nha Trung Sơn X  

43 Hà Đức Côn Trung Sơn X  

44 Hoàng Văn Tính Trung Sơn X  

45 Hà Đức Cảnh Trung Sơn X  

46 Nông Thiêm Huế Trung Sơn X  

47 Nông Thiêm Thuật Trung Sơn X  

48 Lương Văn Binh Trung Sơn X  

49 Đinh Văn Quế Trung Sơn X  

50 Lý Thị Nhung Trung Sơn X  

51 Nông Thiêm Ngự Trung Sơn X  

52 Đình Văn Chi Trung Sơn X  

53 Nghiệp Văn Biên Trung Sơn X  

54 Nông Thiên Bằng Trung Sơn X  

55 Đinh Duy Phú Trung Sơn X  

56 Đinh Duy Thánh Trung Sơn X  

57 Đinh Như Tó Trung Sơn X  

58 Đinh Như Hoạt Trung Sơn X  

59 Nông Thiệm Huyện Trung Sơn X  

60 Nông Thiệm Truyền Trung Sơn X  

61 Nông Thiêm Póng Trung Sơn X  

62 Nông Văn Hùng Trung Sơn X  

63 Nông Văn Trình  Trung Sơn X  
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64 Nông Thiêm Tàng Trung Sơn X  

65 Hoàng Văn Sơn Trung Sơn X  

66 Nghiệp Văn Thần Trung Sơn X  

67 Đinh Văn Du Trung Sơn X  

68 Hoàng Văn Nguyên  Trung Sơn X  

69 Trương Văn Khăn Trung Sơn X  

70 Đinh Duy Hoạch Trung Sơn X  

71 Nông Văn Huy  Trung Sơn X  

72 Nông Văn Uyến Trung Sơn X  

73 Nông Văn Duy Trung Sơn X  

74 Nông Văn Triều  Trung Sơn X  

75 Đinh Kim Nhấn Trung Sơn X  

76 Đinh Duy Ngân Trung Sơn X  

77 Đinh Thị Ái Trung Sơn X  

Thôn Trung Sơn 77/86 hộ = 89,5 % 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Đinh Thị Thào Thanh Sơn X  

2 Hứa Thị Dương Thanh Sơn X  

3 Trương Văn Canh Thanh Sơn X  

4 Đàm Thị Sen Thanh Sơn X  

5 Đàm Thị Nơi Thanh Sơn X  

6 Đinh Thị Vinh Thanh Sơn X  

7 Đinh Như Việt Thanh Sơn X  

8 Dương Văn Tuệ Thanh Sơn X  

9 Dương Thị Nhan Thanh Sơn X  

10 Đinh Thị Huế Thanh Sơn X  

11 Đinh Như Hoàng Thanh Sơn X  

12 Đinh Thị Thực Thanh Sơn X  

13 Đinh Như Linh Thanh Sơn X  

14 Nông Văn Cảnh Thanh Sơn X  

15 Bàn Thị Chuổng Thanh Sơn X  

16 Đinh Như Lành Thanh Sơn X  

17 Đinh Như Luân Thanh Sơn X  

18 Trương Văn Khảo Thanh Sơn X  

19 Đinh Như Anh Thanh Sơn X  

20 Đinh Như Hải Thanh Sơn X  

21 Đinh Như Tú Thanh Sơn X  

22 Đinh Như Xuyên Thanh Sơn X  

23 Hoàng Văn Thược Thanh Sơn X  

24 Đinh Thị Quy Thanh Sơn X  

25 Đinh Như Trường Thanh Sơn X  

26 Trương Văn Eng Thanh Sơn X  

27 Đinh Thị Liệu Thanh Sơn X  

28 Đàm Thị Điền Thanh Sơn X  



22 

29 Hoàng Văn Kiệm Thanh Sơn X  

30 Trương Văn Huấn Thanh Sơn X  

31 Phan Văn Khải Thanh Sơn X  

32 Đinh Như Và Thanh Sơn X  

33 Đinh Như Lường Thanh Sơn X  

34 Đinh Duy Huân Thanh Sơn X  

35 Đinh Như Khôi Thanh Sơn X  

36 Đinh Như Mạnh Thanh Sơn X  

37 Đinh Thị Bẩm Thanh Sơn X  

38 Đinh Thị Nhặp Thanh Sơn X  

39 Nông Văn Thắng Thanh Sơn X  

40 Bàn Phúc Quý Thanh Sơn X  

41 Bàn Phúc Cầu Thanh Sơn X  

42 Bàn Hữa Phát Thanh Sơn X  

43 Bàn Phúc Hoà Thanh Sơn X  

44 Bàn Thị Tư Thanh Sơn X  

45 Bàn Thị Hòa  Thanh Sơn X  

46 Bàn Phúc Sơn Thanh Sơn X  

47 Bàn Văn Chày Thanh Sơn X  

48 Bàn Hữu Đức Thanh Sơn X  

49 Bàn Phúc Thông Thanh Sơn X  

50 Đặng Văn Chu  Thanh Sơn X  

51 Đặng Văn Thay Thanh Sơn X  

52 Đặng Văn Bảo Thanh Sơn X  

53 Bàn Hữu Hồng Thanh Sơn X  

54 Bàn Phúc Lâm Thanh Sơn X  

55 Bàn Phúc Thắng Thanh Sơn X  

56 Hoàng Thị Thạch Thanh Sơn X  

57 Bàn Phúc Chung Thanh Sơn X  

58 Bàn Văn Bảo Thanh Sơn X  

59 Đặng Văn Đức Thanh Sơn X  

60 Đinh Thị Bạch Thanh Sơn X  

61 Bàn Thị Hân Thanh Sơn X  

62 Bàn Văn Vượng Thanh Sơn X  

63 Bàn Văn Phẩm Thanh Sơn X  
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64 Bàn Hữu Quảng Thanh Sơn X  

65 Bàn Hữu Phúc Thanh Sơn X  

66 Bàn Văn Thìn Thanh Sơn X  

67 Bàn Văn Sơn Thanh Sơn X  

68 Bàn Thị Bình Thanh Sơn X  

69 Bàn Hữu Long Thanh Sơn X  

70 Bàn Hữu Đường Thanh Sơn X  

71 Bàn Hữu Lâm Thanh Sơn X  

72 Ngân Đức Xương Thanh Sơn X  

73 Bàn Hữu Phú Thanh Sơn X  

74 Bàn Hữu Phượng Thanh Sơn X  

75 Bàn Văn Thành Thanh Sơn X  

76 Ngân Đức Văn Thanh Sơn X  

77 Đinh Như Náy Thanh Sơn X  

78 Đinh Thị Chọi Thanh Sơn X  

79 Bàn Văn Thạch Thanh Sơn X  

80 Bàn Văn Chung Thanh Sơn X  

81 Hứa Văn Đoàn Thanh Sơn X  

82 Hứa Văn Đôn Thanh Sơn X  

83 Hứa Văn Hồ Thanh Sơn X  

84 Hoàng Thị Dung Thanh Sơn X  

85 Bàn Hữu Vinh Thanh Sơn X  

86 Nông Văn Tiến Thanh Sơn X  

87 Hứa Văn Tín Thanh Sơn X  

88 Nông Văn Dư Thanh Sơn X  

89 Nguyễn Thị Nga Thanh Sơn X  

90 Bàn Hữu Quý Thanh Sơn X  

91 Lý A Cường Thanh Sơn X  

92 Hứa Văn Dưỡng Thanh Sơn X  

93 Nông Thị Thơm Thanh Sơn X  

94 Nguyễn Đình Quyết Thanh Sơn X  

95 Nguyễn Đình Chiến Thanh Sơn X  

96 Bế Thị Đạm Thanh Sơn X  

97 Đinh Thị Nhiên Thanh Sơn X  

98 Nông Văn Thuộc Thanh Sơn X  
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99 Nông Văn Thượng Thanh Sơn X  

100 Đinh Thị Hiên Thanh Sơn X  

101 Bàn Phúc Tuấn Thanh Sơn X  

102 Bàn Phúc Tiến Thanh Sơn X  

103 Hoàng Thị Lành Thanh Sơn X  

104 Hứa Thị Thắm Thanh Sơn X  

105 Ngân Đức Phóng Thanh Sơn X  

106 Hoàng Thị Lý Thanh Sơn X  

107 Bàn Phúc Hoàng Thanh Sơn X  

108 Bàn Hữu Dũng Thanh Sơn X  

109 Đinh Như Biền Thanh Sơn X  

110 Hoàng Văn Lực Thanh Sơn X  

111 Hứa Thị Nan Thanh Sơn X  

112 Đinh Như Đẳng Thanh Sơn X  

113 Đinh Thị Hanh Thanh Sơn X  

114 Hứa Văn Ngụy Thanh Sơn X  

Thôn Thanh Sơn 114/122 hộ = 93,4% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 

 

STT Họ và tên  
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025  Ghi chú 

1 Bàn Kim Tài Lủng Siên X  

2 Bàn Thị Sy Lủng Siên X  

3 Bàn Thị Hiền Lủng Siên X  

4 Đinh Văn Nam Lủng Siên X  

5 Bàn Phúc Huynh Lủng Siên X  

6 Triệu Thị Tâm Lủng Siên X  

7 Mông Văn Quân Lủng Siên X  

8 Mông Văn Dáu Lủng Siên X  

9 Mông Văn Hàm Lủng Siên X  

10 Lục Văn Hùng Lủng Siên X  

11 Lục Văn Thanh Lủng Siên X  

12 Lục Văn Chiến Lủng Siên X  

13 Lục Văn Trình Lủng Siên X  

14 Lục Văn Cảnh Lủng Siên X  

15 Bàn Thị Say Lủng Siên X  

16 Hoàng Văn Long Lủng Siên X  

17 Hoàng Văn Thắng Lủng Siên X  

18 Long Thị Thén Lủng Siên X  

19 Bàn Văn Bảo Lủng Siên X  

20 Hoàng Văn Thu Lủng Siên X  

21 Hoàng Thị Ngại Lủng Siên X  

22 Lương Văn Cương Lủng Siên X  

23 Lương Văn Cáo Lủng Siên X  

24 Hoàng Văn Thịnh Lủng Siên X  

25 Trương Văn Hưng Lủng Siên X  

26 Lục Văn Mạnh Lủng Siên X  

27 Mông Văn Bảo Lủng Siên X  

28 Mông Văn Công Lủng Siên X  

29 Phương Văn Slén Lủng Siên X  
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30 Lục Văn Miến Lủng Siên X  

31 Lục Văn Minh Lủng Siên X  

32 Hoàng Văn Thường Lủng Siên X  

33 Đinh Quang Tiệp Lủng Siên X  

34 Trương Văn Dương Lủng Siên X  

35 Hoàng Văn Phong Lủng Siên X  

36 Hoàng Văn Thanh Lủng Siên X  

Thôn Lủng Siên  36/36 hộ = 100 % 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Lý Văn Minh Nà Lẹng X  

2 Lý Kim Chư Nà Lẹng X  

3 Lý Văn Duy Nà Lẹng X  

4 Bàn Văn Thanh Nà Lẹng X  

5 Hoàng Văn Dương Nà Lẹng X  

6 Đặng Quản Tài Nà Lẹng X  

7 Đặng Hữu Y Nà Lẹng X  

8 Lý Hoàng Sơn Nà Lẹng X  

9 Hoàng Kim An Nà Lẹng X  

10 Bàn Xuân Long Nà Lẹng X  

11 Hoàng Nguyên Khoa Nà Lẹng X  

12 Hoàng Văn Thắng Nà Lẹng X  

13 Bàn Văn Chiến Nà Lẹng X  

14 Hoàng Nguyên Nguy Nà Lẹng X  

15 Triệu Tiến Biên Nà Lẹng X  

16 Bàn Hữu Phượng Nà Lẹng X  

17 Hoàng Văn Bộ Nà Lẹng X  

18 Hoàng Văn Dưỡng Nà Lẹng X  

19 Lương Thị Hồng Nà Lẹng X  

20 Ma Văn Hiếu Nà Lẹng X  

21 Mă Văn Quảng Nà Lẹng X  

22 Nông Đức Dũng Nà Lẹng X  

23 Hoàng Văn Nguỵ Nà Lẹng X  

24 Bàn Thị Loan Nà Lẹng X  

25 Triệu Tiến Quân Nà Lẹng X  

26 Triệu Tiến Lợi Nà Lẹng X  

27 Hoàng Văn Nam Nà Lẹng X  

28 Hoàng Văn Bắc Nà Lẹng X  
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29 Lý Văn Nhì Nà Lẹng X  

30 Lý Kim Phú Nà Lẹng X  

31 Lý Thị Bảy Nà Lẹng X  

32 Lý Văn Hữu Nà Lẹng X  

33 Hoàng Văn Trường Nà Lẹng X  

34 Hoàng Thị Duyên Nà Lẹng X  

35 Bàn Văn Hải Nà Lẹng X  

36 Hoàng Văn Định Nà Lẹng X  

37 Bàn Hữu Việt Nà Lẹng X  

38 Triệu Văn Bảo Nà Lẹng X  

39 Hoàng Văn Hải Nà Lẹng X  

40 Lý Quý Chiều Nà Lẹng X  

41 Triệu Anh Tuấn Nà Lẹng X  

42 Bàn Văn Khé Nà Lẹng X  

43 Hoàng Văn Mạnh Nà Lẹng X  

44 Bàn Xuân Thuỷ Nà Lẹng X  

45 Bàn Văn Bảo Nà Lẹng X  

46 Dương Thị Liên Nà Lẹng X  

47 Bàn Thị Hợi Nà Lẹng X  

48 Bàn Văn Thành Nà Lẹng X  

49 Triệu Văn Đức Nà Lẹng X  

50 Bàn Văn Phúc Nà Lẹng X  

51 Bàn Văn Long Nà Lẹng X  

52 Bàn Sinh Phương Nà Lẹng X  

53 Đặng Văn Tiến Nà Lẹng X  

54 Đặng Văn Cường Nà Lẹng X  

55 Nông Thị Đào Nà Lẹng X  

56 Phạm Văn Việt Nà Lẹng X  

57 Hoàng Văn Hiếu Nà Lẹng X  

58 Nông Thị Vuông Nà Lẹng X  

59 Triệu Văn Nhì Nà Lẹng X  

60 Triệu Quý Thắng Nà Lẹng X  

61 Triệu Quý Lợi Nà Lẹng X  

62 Triệu Tiến Hồng Nà Lẹng X  

63 Triệu Tiến Nhất Nà Lẹng X  
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64 Trần Kim Thành Nà Lẹng X  

65 Trần Văn Chung Nà Lẹng X  

66 Trần Văn Phong Nà Lẹng X  

67 Nông Văn Hoài Nà Lẹng X  

68 Đinh Quang Vỹ Nà Lẹng X  

69 Ma Văn Toản Nà Lẹng X  

70 Hoàng Thị Thầm Nà Lẹng X  

71 Lộc Văn Chấn Nà Lẹng X  

72 Hoàng Quang Vinh Nà Lẹng X  

73 Hoàng Văn Ấn Nà Lẹng X  

74 Hoàng Văn Lâm Nà Lẹng X  

75 Hoàng Văn Thịnh Nà Lẹng X  

76 Lý Thị Bình Nà Lẹng X  

77 Hoàng Thị Hồng Nà Lẹng X  

78 Ma Văn Hải Nà Lẹng X  

Thôn Nà Lẹng    78/79 hộ = 98,7% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 

Đạt GĐVH năm 

2025 
Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Lộc Lọ Cặp X  

2 Đinh Quang Hữu Lọ Cặp X  

3 Đinh Thị Chi Lọ Cặp X  

4 Nguyễn Duy Lợi Lọ Cặp X  

5 Phùng Văn Lập Lọ Cặp X  

6 Đinh Thiện Chinh Lọ Cặp X  

7 Hoàng Quốc Quyền Lọ Cặp X  

8 Nông Văn Mậu Lọ Cặp X  

9 Nông Văn Tấn Lọ Cặp X  

10 Hoàng Văn Thương Lọ Cặp X  

11 Phùng Văn Chính Lọ Cặp X  

12 Hoàng Văn Soái Lọ Cặp X  

13 Nông Thị Tuyến Lọ Cặp X  

14 Nguyễn Thị Tuyến Lọ Cặp X  

15 Đinh Thị Thuyền Lọ Cặp X  

16 Phùng Thị Mai Lọ Cặp X  

17 Nguyễn Duy Trọng Lọ Cặp X  

18 Nguyễn Văn Hoà Lọ Cặp X  

19 Trần Văn Thiệu Lọ Cặp X  

20 Nông Văn Ty Lọ Cặp X  

21 Mạc Thị Đào Lọ Cặp X  

22 Nông Văn Hoàng Lọ Cặp X  

23 Trần Văn Quân Lọ Cặp X  

24 Đinh Mạnh Linh Lọ Cặp X  

25 Đinh Văn Truyền Lọ Cặp X  

26 Vũ Thị Quy Lọ Cặp X  

27 Triệu Thị Lan Lọ Cặp X  

28 Hoàng Thị Hảo Lọ Cặp X  
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29 Nông Thị Thắm Lọ Cặp X  

30 Lý Tiến Dũng Lọ Cặp X  

31 Đinh Ích Khoa Lọ Cặp X  

32 Phùng Văn Mọng Lọ Cặp X  

33 Nông Thị Luyện Lọ Cặp X  

Thôn Lọ Cặp 33/34 hộ =  97% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Nông Văn Khu Nà Cà X  

2 Hoàng Văn Coóng  Nà Cà X  

3 Nông Văn No Nà Cà X  

4 Đinh Thế Huấn Nà Cà X  

5 Nông Văn Bưu Nà Cà X  

6 Lộc Văn Phóng Nà Cà X  

7 Nông Văn Hần Nà Cà X  

8 Nông Văn Võ Nà Cà X  

9 Lý Thị Liên Nà Cà X  

10 Sằm Văn Lỷ Nà Cà X  

11 Nông Quốc Khanh Nà Cà X  

12 Hoàng Văn Vìn Nà Cà X  

13 Vy Thị Nhập Nà Cà X  

14 Lộc Thị Myao Nà Cà X  

15 Long Văn Sắn Nà Cà X  

16 Phùng Văn Trân Nà Cà X  

17 Đinh Quang Tiệm Nà Cà X  

18 Định Thị Thục Nà Cà X  

19 Nông Văn Huyến Nà Cà X  

20 Đinh Như Chèo  Nà Cà X  

21 Phùng Văn Thái Nà Cà X  

22 Đình Triệu Hiệp  Nà Cà X  

23 Lộc Văn Sấu Nà Cà X  

24 Đinh Văn Tuấn  Nà Cà X  

25 Lý Văn Phúc Nà Cà X  

26 Đinh Như Liêu Nà Cà X  

27 Đinh Triệu Luỹ Nà Cà X  

28 Lý Văn Bảy Nà Cà X  
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29 Nguyễn Thị Thiệp Nà Cà X  

30 Trương Văn Thắng Nà Cà X  

31 Triệu Văn Tựu Nà Cà X  

32 Nông Văn Ngưu Nà Cà X  

33 Phùng Văn Dư Nà Cà X  

34 Hoàng Thị Luyện Nà Cà X  

35 Đinh Trọng Nghĩa Nà Cà X  

36 Lương Văn Khiêm Nà Cà X  

37 Hoàng Thị Tươi Nà Cà X  

38 Long Văn Ỏn Nà Cà X  

39 Lộc Thị Hàn Nà Cà X  

40 Lương Văn Chiến Nà Cà X  

41 Nông Thị Bích Nà Cà X  

42 Vi Thị Yến Nà Cà X  

43 Nông Văn Sư Nà Cà X  

44 Nông Đức Truyền Nà Cà X  

45 Hoàng Văn Kiếm Nà Cà X  

46 Lâm Văn Vĩnh Nà Cà X  

47 Hoàng Thị Đào Nà Cà X  

48 Nguyễn Thêm Lộc Nà Cà X  

49 Triệu Thị Tính Nà Cà X  

50 Nguyễn Văn Lập Nà Cà X  

51 Nông Thị Hữu Nà Cà X  

52 Phùng Văn Hưởng Nà Cà X  

53 Phùng Văn Thưởng Nà Cà X  

54 Hoàng Văn Lợi Nà Cà X  

55 Phùng Văn Quỳnh Nà Cà X  

56 Đinh Quang Bàn Nà Cà X  

57 Hoàng Mạnh Dũng Nà Cà X  

58 Hoàng Văn Tiến Nà Cà X  

59 Đinh Thị Chung Nà Cà X  

60 Tống Hoàng Huế Nà Cà X  

61 Đinh Thị Thơm Nà Cà X  

62 Đinh Quang Đoàn Nà Cà X  

63 Hoàng Văn Cường Nà Cà X  



34 

64 Mạc Văn Hoè Nà Cà X  

65 Lường Quang Hạp Nà Cà X  

66 Hoàng Thị Thu Nà Cà X  

67 Mạc Văn Hậu Nà Cà X  

68 Bế Văn Dính Nà Cà X  

69 Mạc Văn Quy Nà Cà X  

70 Phùng Văn Tung Nà Cà X  

71 Đinh Bàn Quyến Nà Cà X  

72 Bế Văn Dũng Nà Cà X  

73 Hoàng Thị Ban Nà Cà X  

74 Nguyễn Thị Miên Nà Cà X  

75 Nông Văn Tiếp Nà Cà X  

76 Nông Đinh Hiếu Nà Cà X  

77 Phùng Văn Hà Nà Cà X  

78 Đinh Bàn Chí Nà Cà X  

79 Nông Văn Học Nà Cà X  

80 Lý Văn Phong  Nà Cà X  

81 Phùn Thị Lưu Nà Cà X  

82 Nguyễn Văn Tuân  Nà Cà X  

83 Nông Văn Quyến  Nà Cà X  

84 Hoàng Văn Chư  Nà Cà X  

85 Phùng Văn Vũ Nà Cà X  

86 Đinh Bàn Thoại Nà Cà X  

87 Lý Thị Hoa Nà Cà X  

88 Nông Thị Hành Nà Cà X  

89 Đinh Quang Hoàng Nà Cà X  

90 Địch Thị Loan Nà Cà X  

91 Bế Văn Cắm Nà Cà X  

92 Lường Thị Hoà Nà Cà X  

93 Lường Văn Hiển Nà Cà X  

94 Nguyễn Văn Chung Nà Cà X  

95 Phùng Thị Nhung Nà Cà X  

96 Nông Thị Vân Nà Cà X  

97 Nông Văn Hóa Nà Cà X  

98 Đinh Bàn Luyến Nà Cà X  
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99 Phùng Văn Tuấn Nà Cà X  

100 Nguyễn Thị Diệp Nà Cà X  

101 Hoàng Văn Giang Nà Cà X  

102 Hoàng Thị Nhịp Nà Cà X  

103 Hoàng Văn Huynh Nà Cà X  

Thôn Nà Cà 103/107 hộ = 96,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Hoàng Văn Tiến Nà Phja X  

2 Hoàng Văn Lâm Nà Phja X  

3 Lộc Văn Nguyên Nà Phja X  

4 Hoàng Văn Dình Nà Phja X  

5 Hoàng Đức Công Nà Phja X  

6 Hoàng Văn Tuấn Nà Phja X  

7 Hoàng Hữu Binh Nà Phja X  

8 Hoàng Văn Bằng Nà Phja X  

9 Hoàng Văn Thanh Nà Phja X  

10 Hoàng Văn Mình Nà Phja X  

11 Lộc Văn Thành Nà Phja X  

12 Lộc Văn Thị Nà Phja X  

13 Lộc Văn Soóng Nà Phja X  

14 Lộc Thị Phấy Nà Phja X  

15 Lộc Văn Ú Nà Phja X  

16 Hoàng Văn Miạo Nà Phja X  

17 Hoàng Văn Bàn Nà Phja X  

18 Chu Thị Lèn Nà Phja X  

19 Hoàng Văn Cao Nà Phja X  

20 Lộc Văn Thượng Nà Phja X  

21 Hoàng Văn Píu Nà Phja X  

22 Lộc Văn Khèn Nà Phja X  

23 Mã Thị Hạnh Nà Phja X  

24 Lộc Văn Sìn Nà Phja X  

Thôn Nà Phja    24/28 hộ = 85,7% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Hứa Văn Sen Khuổi Đẳng X  

2 Hứa Văn Dèn Khuổi Đẳng X  

3 Hoàng Thị Hín Khuổi Đẳng X  

4 Ngọc Đức Dũng Khuổi Đẳng X  

5 Lương Văn Tiến Khuổi Đẳng X  

6 Đàm Thị Xanh Khuổi Đẳng X  

7 Hứa Văn Sáng Khuổi Đẳng X  

8 Đàm Văn Kháo Khuổi Đẳng X  

9 Hoàng Văn Bảo Khuổi Đẳng X  

10 Lục Văn Nần Khuổi Đẳng X  

11 Long Văn Phóng Khuổi Đẳng X  

12 Long Văn Phú Khuổi Đẳng X  

13 Vương Văn Thành Khuổi Đẳng X  

14 Ngọc Văn Điện Khuổi Đẳng X  

15 Phan Văn Lỳ Khuổi Đẳng X  

16 Lương Văn Lãm Khuổi Đẳng X  

17 Phan Văn Hùng Khuổi Đẳng X  

18 Trần Văn Thái Khuổi Đẳng X  

19 Trần Văn Thiết Khuổi Đẳng X  

20 Ngọc Văn Sáng Khuổi Đẳng X  

21 Lý Thị Oanh Khuổi Đẳng X  

22 Long Văn Thàn Khuổi Đẳng X  

23 Lục Văn Ban Khuổi Đẳng X  

24 Lục Văn Hó Khuổi Đẳng X  

25 Lục Thị Khín Khuổi Đẳng X  

26 Ngọc Văn Hấy Khuổi Đẳng X  

27 Lục Văn Xi Khuổi Đẳng X  

28 Đàm Văn Khính Khuổi Đẳng X  
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29 Đàm Thị Vá Khuổi Đẳng X  

30 Vương Văn Thượng Khuổi Đẳng X  

31 Lục Văn Kỉnh Khuổi Đẳng X  

32 Lục Văn Dũng Khuổi Đẳng X  

33 Vương Văn Thà Khuổi Đẳng X  

34 Hứa Văn Hạ Khuổi Đẳng X  

35 Lục Thị Dào Khuổi Đẳng X  

36 Vương Văn Mạnh Khuổi Đẳng X  

37 Ngọc Văn Chiến Khuổi Đẳng X  

38 Vương Văn Việt Khuổi Đẳng X  

Thôn Khuổi Đẳng   38/38 hộ = 100% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Hoàng Văn Hường  Pù Cà X  

2 Vương Văn Thanh Pù Cà X  

3 Lương Văn Trường Pù Cà X  

4 Hoàng Văn Hái Pù Cà X  

5 Lương Văn Ấn Pù Cà X  

6 Lương Văn Tác Pù Cà X  

7 Lương Văn Chờ Pù Cà X  

8 Hoàng Văn Đoàn Pù Cà X  

9 Lục Văn Thạch Pù Cà X  

10 Hoàng Văn Khánh Pù Cà X  

11 Lục Văn Luận Pù Cà X  

12 Hoàng Văn Phủ Pù Cà X  

13 Hoàng Thành Thòn Pù Cà X  

14 Lục Thị Chanh Pù Cà X  

15 Phan Văn Mão Pù Cà X  

16 Lương Văn Dèn Pù Cà X  

17 Lương Văn Sàng Pù Cà X  

18 Vương Văn Khấn Pù Cà X  

19 Đàm Văn Hải Pù Cà X  

20 Lương Văn Bồng Pù Cà X  

21 Lương Văn Đô Pù Cà X  

22 Hoàng Văn Kiều Pù Cà X  

23 Lương Hồng Văn Pù Cà X  

24 Lương Văn Bằng Pù Cà X  

25 Đặng Văn Long Pù Cà X  

26 Bàn Ngọc Đức Pù Cà X  

27 Đặng Văn Họp Pù Cà X  

28 Đinh Văn Em Pù Cà X  
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29 Đặng Văn Lai Pù Cà X  

30 Hoàng Văn Hoan Pù Cà X  

31 Hoàng Văn Tấm Pù Cà X  

Thôn Pù Cà    31/33 hộ = 94 % 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Nông Thị Thuý Khau Cưởm X  

2 Nông Đức Hanh Khau Cưởm X  

3 Nông Đức Diện Khau Cưởm X  

4 Nguyễn Thị Miên Khau Cưởm X  

5 Phùng Văn Đoạn Khau Cưởm X  

6 Đinh Quang Trung Khau Cưởm X  

7 Đinh Quang Văn Khau Cưởm X  

8 Nguyễn Duy Bộ Khau Cưởm X  

9 Nông Đức Dương Khau Cưởm X  

10 Nông Thị Xoan Khau Cưởm X  

11 Đinh Thị Hành Khau Cưởm X  

12 Nông Đức Khuyến Khau Cưởm X  

13 Nông Đức Doanh Khau Cưởm X  

14 Nông Thị Bến Khau Cưởm X  

15 Lã Thị Xuyến Khau Cưởm X  

16 Đinh Thiện Cột  Khau Cưởm X  

17 Đinh Thị Châm Khau Cưởm X  

18 Mạc Văn Đồng Khau Cưởm X  

19 Ma Văn Cường Khau Cưởm X  

20 Nông Đức Lu Khau Cưởm X  

21 Nông Đức Dưỡng Khau Cưởm X  

22 Nông Thị Diễn  Khau Cưởm X  

23 Đinh Quang Toán Khau Cưởm X  

24 Đinh Quang Thánh Khau Cưởm X  

25 Lưu Xuân Xô Khau Cưởm X  

26 Nông Đức Quy Khau Cưởm X  

27 Nguyễn Duy Trung Khau Cưởm X  

28 Nông Đức Doãn Khau Cưởm X  
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29 Đinh Quang Hoạt Khau Cưởm X  

30 Nông Thị Hoà Khau Cưởm X  

31 Ma Văn Hạnh Khau Cưởm X  

32 Nông Đức Vàng Khau Cưởm X  

33 Nguyễn Duy Xiên Khau Cưởm X  

34 Lưu Xuân Oai Khau Cưởm X  

35 Nông Thị Thao Khau Cưởm X  

36 La Văn Huấn Khau Cưởm X  

37 La Văn Sỹ  Khau Cưởm X  

38 Hoàng Văn Công Khau Cưởm X  

39 Nguyễn Duy Thuyết Khau Cưởm X  

40 Hoàng Thị Quyết Khau Cưởm X  

41 Đinh Quang Viết Khau Cưởm X  

42 Nông Đức Phà Khau Cưởm X  

43 Nông Đức Mỹ Khau Cưởm X  

44 Nông Văn Cảnh Khau Cưởm X  

45 Nguyễn Duy Tài Khau Cưởm X  

46 Đinh Thị Mơ Khau Cưởm X  

47 Nông dức Lần Khau Cưởm X  

48 Hoàng Tiến Nghiêm Khau Cưởm X  

49 Phùng Văn Cương Khau Cưởm X  

50 Đinh Như Tịnh Khau Cưởm X  

51 Hoàng Thị Chai Khau Cưởm X  

52 Đinh Ích Tươm Khau Cưởm X  

53 Nông Thị Xuyến Khau Cưởm X  

54 Nông Xuân Hằng Khau Cưởm X  

55 Nông Đức Thái Khau Cưởm X  

56 Nông Đức Chấn Khau Cưởm X  

57 Nông Thị Biển Khau Cưởm X  

58 Nông Văn Ngườm Khau Cưởm X  

59 Hoàng Hữu Tiệp Khau Cưởm X  

60 Nông Văn Ngô Khau Cưởm X  

61 Hoàng Văn Chí Khau Cưởm X  

62 Nông Văn Nhạc Khau Cưởm X  

63 Trịnh Thị Mai Khau Cưởm X  



43 

64 Nông Văn Tùng Khau Cưởm X  

65 Đinh Thiện Long Khau Cưởm X  

66 Nông Đức Sông Khau Cưởm X  

67 Hoàng Văn Phi Khau Cưởm X  

68 Đinh Ích Khánh Khau Cưởm X  

69 Nông Đức Lục Khau Cưởm X  

70 Nông Đức Tuyên  Khau Cưởm X  

71 Đinh Thiện Đảng Khau Cưởm X  

72 Hoàng Văn Lợi Khau Cưởm X  

73 Nông Ngọc Huy Khau Cưởm X  

74 Nguyễn Duy Du Khau Cưởm X  

75 Đinh Thiện Vương Khau Cưởm X  

Thôn Khau Cưởm    75/75 hộ = 100% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Lưu Xuân Khiêm 1A Nà Loạn X  

2 Lý Đình Chiều 1A Nà Loạn X  

3 Triệu Sinh Mản 1A Nà Loạn X  

4 Đinh Quang Giáp 1A Nà Loạn X  

5 Bàn Văn Nhị  1A Nà Loạn X  

6 Lý Đình Sơn 1A Nà Loạn X  

7 Lý Đình Giang 1A Nà Loạn X  

8 Đinh Quang Huynh 1A Nà Loạn X  

9 Lý Ngọc Lai 1A Nà Loạn X  

10 Bàn Văn Ton 1A Nà Loạn X  

11 Bàn Kim Thanh 1A Nà Loạn X  

12 Đặng Phúc Bảo 1A Nà Loạn X  

13 Đinh Quang Chiều 1A Nà Loạn X  

14 Đinh Quang Thắng 1A Nà Loạn X  

15 Nguyễn Duy Diệm 1A Nà Loạn X  

16 Hoàng Văn Sơn 1A Nà Loạn X  

17 Hoàng Thị Dẫn 1A Nà Loạn X  

18 Đinh Quang Từ 1A Nà Loạn X  

19 Nông Đức Phần 1A Nà Loạn X  

20 Nông Đức Thu  1A Nà Loạn X  

21 Đinh Quang Chinh 1A Nà Loạn X  

22 Triệu Kim Lai 1A Nà Loạn X  

23 Nguyễn Duy Đắc 1A Nà Loạn X  

24 Hoàng Thông Văn 1A Nà Loạn X  

25 Hoàng Thông Thăng 1A Nà Loạn X  

26 Nông Văn Kính 1A Nà Loạn X  

27 Nông Đức Tược 1A Nà Loạn X  

28 Bàn Thị Ương  1A Nà Loạn X  
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29 Nguyễn Thị Phương 1A Nà Loạn X  

30 Hoàng Thông Ba 1A Nà Loạn X  

31 Triệu Thị Kim Sính 1A Nà Loạn X  

32 Lưu Văn Quý 1A Nà Loạn X  

33 Lưu Xuân Vẻ 1A Nà Loạn X  

34 Đinh Quang Thìn 1A Nà Loạn X  

35 Trịnh Hữu Hàn 1A Nà Loạn X  

36 Lưu Văn Toản 1A Nà Loạn X  

37 Đinh Như Tuy 1A Nà Loạn X  

38 Mạc Văn Nha 1A Nà Loạn X  

39 Hoàng Thông Khánh 1A Nà Loạn X  

Thôn 1A Nà Loạn    39/41 hộ = 95,1% 
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DANH SÁCH 

Hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 

của UBND xã Vĩnh Thông) 
 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(Thôn) 
Đạt GĐVH năm 2025 Ghi chú 

1 Lương Văn Lý Phiêng Bủng X  

2 Hoàng Thị Liên Phiêng Bủng X  

3 Đinh Thị Hợi Phiêng Bủng X  

4 Lương Văn Sáng Phiêng Bủng X  

5 Bàn Hữu Xuân Phiêng Bủng X  

6 Hoàng Văn Độ Phiêng Bủng X  

7 Đặng Phụ Sinh Phiêng Bủng X  

8 Đặng Phụ Vạng Phiêng Bủng X  

9 Đặng Phụ Hin Phiêng Bủng X  

10 Đặng Phụ Tịnh Phiêng Bủng X  

11 Đặng Chòi Lụa Phiêng Bủng X  

12 Đặng Phụ Kiêm Phiêng Bủng X  

13 Đặng Mùi Liều Phiêng Bủng X  

14 Triệu Văn Chiến Phiêng Bủng X  

15 Đặng Phụ Cản Phiêng Bủng X  

Thôn Phiêng Bủng    15/15 hộ = 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG: 

Xét đạt GĐVH năm 2025: 1060/1112 hộ = 95,3  % 
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